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Phục lục I
QUY TRÌNH

CHỌN MẪU VÀ SUY RỘNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRA
Trong cuộc điều tra này, mẫu đơn vị điều tra được chọn là các doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh/thành phố, hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp) và cơ sở kinh doanh cá thể. Do sự khác nhau về quy mô và đặc điểm hoạt động giữa các đơn vị điều tra nên phương pháp chọn mẫu, tổng hợp và suy rộng số liệu được thiết kế riêng cho từng khối doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh cá thể. Kết quả điều tra sẽ được sử dụng để suy rộng đến cấp tỉnh. 
I. Chọn mẫu đơn vị điều tra đối với doanh nghiệp
1. Lập dàn chọn mẫu

Dàn chọn mẫu đối với các doanh nghiệp năm 2022 được lập dựa trên kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 kết hợp với cơ sở dữ liệu từ cơ quan thuế. Những năm tiếp theo, Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (viết gọn là Cục Thống kê) tiến hành cập nhật dàn mẫu căn cứ vào kết quả điều tra doanh nghiệp hàng năm và kết hợp với cơ sở dữ liệu được cập nhật từ cơ quan thuế, cụ thể:
- Bổ sung doanh nghiệp mới hoạt động hoặc mới chuyển đến địa phương.
- Loại bỏ doanh nghiệp ngừng hoạt động (giải thể, phá sản, ngừng tạm thời) hoặc chuyển đi nơi khác.
Các thông tin đối với doanh nghiệp trong dàn chọn mẫu bao gồm: Thông tin định danh (mã tỉnh, mã huyện, mã xã, tên doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ của doanh nghiệp), ngành hoạt động (VSIC), doanh thu theo ngành sạch, loại hình kinh tế của doanh nghiệp.
2. Xác định cỡ mẫu

Xác định số lượng mẫu: Số lượng mẫu của từng nhóm ngành của từng tỉnh, thành phố được xác định dựa trên quy mô doanh thu của nhóm. Danh mục các nhóm ngành chọn mẫu được quy định tại Phụ lục IV.

3. Chọn mẫu

3.1. Lập danh sách doanh nghiệp

Lập danh sách chọn mẫu doanh nghiệp thành 31 nhóm ngành theo mã nhóm ngành và ngành cấp 5 của VSIC 2018. Trong mỗi nhóm ngành, doanh nghiệp được xếp theo độ dốc doanh thu giảm dần theo bảng dưới đây:
Danh sách doanh nghiệp theo từng nhóm ngành
	STT
	Tên doanh nghiệp
	Địa chỉ
	Doanh thu (giảm dần)
	Doanh thu 
cộng dồn
	Tỷ trọng
 doanh thu cộng dồn (%)

	A
	B
	C
	1
	2
	3

	1
	B1
	
	DT1
	Cd1= DT1
	T1 = Cd1 /
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Cách tính số liệu cột 2 và 3 của bảng trên như sau:

- Cột 2 (doanh thu cộng dồn): dòng đầu tiên (Cd1) bằng chính doanh thu dòng đầu tiên của cột 1 (DT1). Số liệu của các dòng tiếp theo bằng số liệu của dòng liền trước cộng với doanh thu dòng đang tính của cột 1. Doanh thu cộng dồn của dòng thứ n, cột 2 chính bằng tổng doanh thu của cột 1.

- Cột 3 (Tỷ trọng doanh thu cộng dồn): Lấy doanh thu cộng dồn của từng dòng cột 2 chia cho tổng số doanh thu (tổng cột 1), nhân với 100.

Xác định đường cắt: Chia dàn mẫu doanh nghiệp của mỗi nhóm ngành thành hai phần qua đường cắt trong dàn mẫu. Đường cắt được xác định trong mỗi danh sách doanh nghiệp của từng nhóm ngành là đường phân cách ngay dưới dòng có tỷ trọng doanh thu cộng dồn bằng hoặc lớn hơn 40% (nếu tỷ trọng doanh thu cộng dồn của dòng liền trước chưa đủ 40%). Đường cắt chia danh sách thành hai nhóm: Nhóm 1 là nhóm gồm những doanh nghiệp trên đường cắt và Nhóm 2 gồm những doanh nghiệp ở dưới đường cắt.
3.2. Chọn mẫu doanh nghiệp 
a) Chọn mẫu đối với các doanh nghiệp thuộc Nhóm 1: Chọn toàn bộ doanh nghiệp.
b) Chọn mẫu đối với các doanh nghiệp thuộc Nhóm 2:
Trong từng nhóm ngành của từng tỉnh, thành phố chọn các doanh nghiệp theo phương pháp ngẫu nhiên hệ thống với quy mô mẫu như sau: 

+ Thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh: Chọn 1% số doanh nghiệp.
+ Thành phố Hải Phòng, Đà Nẵng; tỉnh Đồng Nai, Bình Dương: Chọn 2% số doanh nghiệp.

+ Các tỉnh, thành phố còn lại: Chọn 3% số doanh nghiệp.
Phương pháp chọn mẫu cụ thể như sau:
Bước 1: Phân tổ các doanh nghiệp: số lượng doanh nghiệp thuộc mỗi tổ bằng khoảng cách (k). Khoảng cách (k) tính theo công thức:     

	k =
	Tổng số DN nhóm 2

	
	Tổng số mẫu nhóm 2 


Bước 2: Tính doanh thu bình quân của tổ đầu tiên bằng (=) tổng doanh thu của các doanh nghiệp thuộc tổ chia cho (:) số doanh nghiệp của tổ. Tổ đầu tiên được xác định trong danh sách là tổ có số thứ tự doanh nghiệp đầu tiên đến doanh nghiệp có số thứ tự bằng khoảng cách tổ (k1). 
`


Bước 3: Chọn doanh nghiệp đầu tiên. Doanh nghiệp đầu tiên của nhóm là doanh nghiệp có doanh thu bằng hoặc xấp xỉ doanh thu bình quân của tổ đầu tiên.

Bước 4: Chọn các doanh nghiệp tiếp theo bằng cách lấy số thứ tự của doanh nghiệp được chọn đầu tiên cộng với số lần khoảng cách k1 (k1; 2k1; 3k1…). Lấy phần nguyên (làm tròn) của phép tính sẽ là số thứ tự của doanh nghiệp được chọn.

Ví dụ: Khoảng cách k1 =4,72: doanh nghiệp đầu tiên được chọn có số thứ tự là 3 (trong tổ 5 doanh nghiệp đầu tiên của danh sách). Thực hiện phép tính: 3 + 4,72 = 7,72; 3 + 2 x 4,72 = 12,44… tiếp tục thực hiện ta có các số tính được là: 7,72; 12,44; 17,16; 21,88; 26,6; 31,32...  

Như vậy, các doanh nghiệp được chọn vào mẫu là các doanh nghiệp có số thứ tự là: 3; 8; 12; 17; 22; 27; 31… 
Quy trình chọn mẫu này được thực hiện lần lượt cho từng nhóm ngành trong 31 nhóm ngành cần điều tra mẫu. 
Kết quả chọn mẫu của cả nước và từng tỉnh, thành phố đối với doanh nghiệp được tổng hợp tại Danh sách chọn mẫu doanh nghiệp và hợp tác xã (DS/01-DN, DS/02-DN)
4. Phương pháp thay thế và bổ sung trong các trường hợp mất mẫu
 Đến thời kỳ điều tra, doanh nghiệp được chọn mẫu không còn hoạt động hoặc đã chuyển khỏi địa phương (tỉnh, thành phố) hoặc doanh nghiệp chuyển đổi ngành hoạt động phải thay thế bằng doanh nghiệp khác. 
Tiêu chí thay thế doanh nghiệp như sau: (i) Doanh nghiệp được thay thế là doanh nghiệp cùng ngành hoạt động; (ii) Doanh nghiệp phải cùng nhóm quy mô theo doanh thu. 
- Đối với doanh nghiệp thuộc Nhóm 1: Không thay thế mẫu.
- Thay thế mẫu đối với doanh nghiệp thuộc Nhóm 2: Chọn doanh nghiệp thuộc cùng nhóm ngành hoạt động có quy mô doanh thu tương đương để thay thế.

 Cục Thống kê cấp tỉnh báo cáo trường hợp mất mẫu và đề xuất doanh nghiệp được chọn để thay thế tới Tổng cục Thống kê (Cục TTDL) để được phê duyệt.
II. Chọn mẫu đơn vị điều tra đối với cơ sở kinh doanh cá thể

1. Lập dàn chọn mẫu

Dàn chọn mẫu được lập dựa trên kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021, bao gồm toàn bộ các cơ sở kinh doanh cá thể hoạt động trong lĩnh vực thương mại (mã ngành VSIC 2018) những năm tiếp theo Cục Thống kê tiến hành cập nhật dàn mẫu căn cứ vào kết quả điều tra toàn bộ số lượng cơ sở cá thể giữa kỳ. 
Các thông tin đối với cơ sở kinh doanh cá thể trong dàn chọn mẫu bao gồm: Thông tin định danh (mã tỉnh, mã huyện, mã xã, tên cơ sở, mã cơ sở (theo kết quả Tổng điều tra kinh tế), địa chỉ của cơ sở, ngành hoạt động (VSIC), doanh thu theo ngành sạch.
2. Xác định cỡ mẫu
Xác định số lượng mẫu cho từng nhóm ngành tại các tỉnh, thành phố căn cứ trên tổng số lượng cơ sở kinh doanh cá thể của các ngành thuộc phạm vi điều tra theo quy mô doanh thu của cơ sở. Để đảm bảo cho việc suy rộng và cân đối nguồn kinh phí phù hợp với thực tế điều tra, cỡ mẫu trong phương án này quy định khác nhau cho 4 nhóm tỉnh, thành phố căn cứ vào số lượng cơ sở (thống nhất với phương án điều tra cơ sở SXKD cá thể 1/10).

3. Chọn mẫu đơn vị điều tra

Bước 1: Xác định quy mô mẫu cho từng tỉnh, thành phố
- Nhóm 1: Các tỉnh, thành phố có từ 150.000 cơ sở kinh doanh cá thể trở lên: chọn 480 cơ sở.

- Nhóm 2: Các tỉnh, thành phố có số lượng cơ sở kinh doanh cá thể từ 40.000 đến dưới 150.000 cơ sở: chọn 360 cơ sở. 
- Nhóm 3: Các tỉnh, thành phố có số lượng cơ sở kinh doanh cá thể từ 20.000 đến dưới 40.000 cơ sở: chọn 240 cơ sở. 
- Nhóm 4: Các tỉnh, thành phố có số lượng cơ sở kinh doanh cá thể dưới 20.000 cơ sở: Chọn 120 cơ sở.
Bước 2: Xác định số lượng mẫu cho từng nhóm ngành
Căn cứ vào số lượng cơ sở kinh doanh cá thể của các nhóm ngành thuộc phạm vi điều tra quy định trong phương án, thực hiện phân bổ cỡ mẫu chung cho từng nhóm ngành của từng tỉnh, thành phố theo công thức:
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Trong đó:

· mịj : cỡ mẫu nhóm ngành i của tỉnh j (j=1÷63)

· M ịj : tổng số cơ sở cá thể nhóm ngành i tỉnh j;

· NJ : cỡ mẫu chung các nhóm ngành của tỉnh j.
Bước 3: Tính khoảng cách tổ K và chọn đơn vị mẫu
Lập danh sách các cơ sở kinh doanh thương mại cá thể, theo từng nhóm ngành và độ dốc doanh thu giảm dần. Trong mỗi nhóm ngành cần xác định tổng số cơ sở kinh doanh, số lượng cơ sở mẫu cần điều tra đối với mỗi nhóm ngành. Khoảng cách K cho mỗi nhóm ngành được tính bằng cách lấy tổng số cơ sở của nhóm ngành chia cho số lượng cơ sở mẫu nhóm ngành cần chọn theo công thức:

	K
	
	=
	              Tổng số cơ sở nhóm ngành (i)

	
	
	
	   Số lượng cơ sở mẫu nhóm ngành (i) cần chọn


- Cơ sở mẫu đầu tiên của nhóm ngành chọn mẫu là cơ sở có doanh thu bằng hoặc xấp xỉ bằng doanh thu bình quân của tổ đầu tiên trong nhóm, (tổ đầu tiên được xác định từ cơ sở đầu tiên trong danh sách đến cơ sở có số thứ tự bằng (=) khoảng cách tổ (k). 

- Cơ sở mẫu tiếp theo là các cơ sở có số thứ tự trong dàn mẫu bằng (=) số thứ tự của cơ sở mẫu trước đó cộng (+) khoảng cách tổ (k) theo nhóm.

Ví dụ: Nhóm ngành bán lẻ mô tô xe máy của một tỉnh có 50 cơ sở, số cơ sở được chọn điều tra mẫu kết quả KD là 15.

K = 50/15 = 3. Như vậy cứ 3 cơ sở thì chọn 1 cơ sở để điều tra. Nếu cơ sở đầu tiên được chọn của nhóm ngành này có số thứ tự là 02 thì cơ sở tiếp theo sẽ có số thứ tự là 05 (02+3), 08 (05+3), … lần lượt đủ 15 cơ sở.

Quy trình chọn mẫu này được thực hiện riêng cho từng nhóm ngành thuộc phạm vi điều tra. 
Kết quả chọn mẫu của cả nước và từng tỉnh, thành phố được tổng hợp tại Danh sách chọn mẫu cơ sở kinh doanh cá thể (DS/03-CT)
4. Phương pháp thay thế và bổ sung trong các trường hợp mất mẫu

Mẫu điều tra được sử dụng ổn định trong vòng 2 năm, do dàn mẫu tổng thể của cơ sở kinh doanh cá thể 2 năm sẽ được lập mới (Tổng điều tra cơ sở kinh tế và điều tra toàn bộ số lượng giữa kỳ). Trong thực tế, một số đơn vị mẫu có thể không tồn tại do các nguyên nhân sau đây:
- Ngừng hoạt động;
- Chuyển khỏi địa phương (tỉnh, thành phố);
- Chuyển đổi ngành hoạt động.
Đối với các trường hợp này cần chọn đơn vị mẫu thay thế theo các tiêu chuẩn: cùng nhóm ngành hoạt động và cùng nhóm quy mô theo doanh thu.
Cục Thống kê cấp tỉnh báo cáo trường hợp mất mẫu và đề xuất cơ sở được chọn để thay thế tới Tổng cục Thống kê (Cục TTDL) để được phê duyệt.

III. Tổng hợp kết quả điều tra mẫu và suy rộng

1. Đối với doanh nghiệp

Do Nhóm 1 của khối doanh nghiệp thực hiện điều tra toàn bộ nên suy rộng kết quả điều tra chỉ áp dụng cho Nhóm 2. 
Hệ số suy rộng (đối với các chỉ tiêu bình quân) được tính theo công thức sau:

      


[image: image6.wmf]j

x

 = 
[image: image7.wmf]j

n

1


[image: image8.wmf]å

=

n

i

ij

x

1


Trong đó: 
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: Số bình quân của chỉ tiêu nhóm ngành j (hệ số suy rộng)
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: Giá trị của chỉ tiêu mẫu thứ i, nhóm ngành j
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n

: Số lượng cơ sở mẫu nhóm ngành j (tổng thể mẫu nhóm ngành j)

Căn cứ vào tổng số đơn vị thuộc mỗi nhóm của từng nhóm ngành và hệ số suy rộng của chỉ tiêu điều tra, ước lượng giá trị bình quân của chỉ tiêu cần tính theo công thức:
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Trong đó:
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X

: Giá trị chỉ tiêu cần suy rộng trong nhóm của nhóm ngành j
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x

: Số bình quân của chỉ tiêu cần tính của nhóm ngành j (tổng hợp từ số bình quân cộng giản đơn từ kết quả mẫu điều tra)

Nj: Số lượng doanh nghiệp trong nhóm của nhóm ngành j (tổng thể chung)

Kết quả tính được của bước này sẽ tổng hợp chung cả 2 nhóm (đã bao gồm cả chi nhánh đóng trên địa bàn) ta có giá trị chung của chỉ tiêu cần tính theo từng nhóm ngành thuộc phạm vi điều tra. Sau đó kết quả điều tra được tổng hợp chung của toàn tỉnh, thành phố đối với khối doanh nghiệp, hợp tác xã (số liệu điều tra được tổng hợp theo biểu đầu ra trong Phụ lục II).
2. Đối với cơ sở kinh doanh cá thể
Kết quả điều tra hàng tháng thu được đối với loại cơ sở này là kết quả điều tra mẫu rải đều nên cách suy rộng dựa trên doanh thu bình quân cơ sở. Cách suy rộng chỉ tiêu doanh thu hoàn toàn giống nhau cho các nhóm hàng là bán buôn hay bán lẻ. Suy rộng chỉ tiêu doanh thu thực hiện như sau:

a. Tính hệ số suy rộng trong từng nhóm ngành theo công thức 
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Trong đó:
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: Doanh thu bình quân của nhóm ngành j (tổng hợp từ số bình quân cộng giản đơn từ kết quả mẫu điều tra)
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: Doanh thu của cơ sở mẫu thứ i, nhóm ngành j
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: Số lượng cơ sở mẫu nhóm ngành j

b. Suy rộng

Căn cứ vào số cơ sở và hệ số suy rộng của từng nhóm ngành để suy rộng doanh thu từng nhóm ngành. Chẳng hạn, suy rộng doanh thu nhóm ngành j theo công thức sau:
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Trong đó:

[image: image24.wmf]j

X

: Doanh thu của nhóm ngành j
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: Doanh thu bình quân của nhóm ngành j (tổng hợp từ số bình quân cộng giản đơn từ kết quả mẫu điều tra)

Nj: Số lượng cơ sở nhóm ngành j (tổng thể chung)

Quy trình chọn mẫu, tổng hợp và suy rộng kết quả điều tra trên đây sẽ được thực hiện bằng chương trình phần mềm thống nhất trên phạm vi toàn quốc.
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